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Đề tổng hợp nhiều chủ đề, phù hợp ôn tập cuối kỳ.

Câu 1. Điểm chung của phong trào đấu tranh giành độc lập ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới

thứ hai là:

A. Đều hướng tới mục tiêu giành độc lập dân tộc, thoát khỏi ách thuộc địa

B. Đều kết thúc trong năm 1945

C. Đều chỉ sử dụng đấu tranh ngoại giao

D. Đều do giai cấp phong kiến lãnh đạo

Câu 2. Ý nghĩa quan trọng của Cách mạng tư sản Pháp năm 1789 là:

A. Lật đổ chế độ phong kiến, truyền bá rộng rãi tư tưởng tự do, dân chủ

B. Thành lập nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên

C. Giải phóng các thuộc địa ở châu Phi

D. Chấm dứt Chiến tranh thế giới thứ nhất

Câu 3. Bộ luật Hồng Đức được ban hành dưới triều vua:

A. Lê Thánh Tông B. Lý Thái Tổ C. Trần Nhân Tông D. Minh Mạng

Câu 4. Quân dân nhà Trần đã ba lần đánh bại quân xâm lược Mông – Nguyên. Lần kháng chiến thứ

ba kết thúc bằng chiến thắng Bạch Đằng vào năm nào?

Trả lời:

Câu 5. Bản Tuyên ngôn Độc lập của Hợp chúng quốc Mỹ được thông qua vào năm nào?

Trả lời:

Câu 6. Lãnh tụ của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là:

A. Mao Trạch Đông B. C. Mác C. Ph. Ăng-ghen D. V.I. Lê-nin

Câu 7. Sự kiện mở đầu Cách mạng tư sản Pháp là:

A. Xử tử vua Sác-lơ I

B. Thông qua Tuyên ngôn Độc lập (4/7/1776)

C. Quần chúng tấn công pháo đài – nhà ngục Bastille (14/7/1789)

D. Nã-pô-lê-ông lên ngôi hoàng đế

Câu 8. Nhân vật nào cho phát hành tiền giấy và thực hiện chính sách hạn điền, hạn nô cuối thế kỉ

XIV – đầu thế kỉ XV?

A. Lê Thánh Tông B. Quang Trung C. Minh Mạng D. Hồ Quý Ly
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Câu 9. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 gắn liền với tên tuổi của:

A. Lê Hoàn B. Trần Hưng Đạo C. Lý Thường Kiệt D. Ngô Quyền

Câu 10. Sắp xếp các sự kiện theo trình tự thời gian:
(Sắp xếp các ý sau theo thứ tự đúng)

a) Liên Xô được thành lập

b) Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời

c) Liên Xô tan rã

d) Trung Quốc tiến hành cải cách – mở cửa

e) Cách mạng tháng Mười Nga thành công

Thứ tự đúng:

Câu 11. Phòng tuyến sông Như Nguyệt trong cuộc kháng chiến chống Tống (1075–1077) do ai

chỉ huy?

A. Ngô Quyền B. Lê Lợi C. Quang Trung D. Lý Thường Kiệt

Câu 12. Cải cách đất nước Xiêm cuối thế kỉ XIX gắn với tên tuổi vị vua:

A. Minh Mạng B. Ra-ma IX

C. Ra-ma V (Chu-la-long-con) D. Mây-giây

Câu 13. Về chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông, xét tính đúng/sai:
(Đánh dấu X vào ô Đ (đúng) hoặc S (sai) cho từng ý)

Ý Nội dung Đ S

a) a) Từ thời các chúa Nguyễn đã tổ chức Đội Hoàng Sa ra khai thác, quản lí

quần đảo Hoàng Sa.

b) b) Theo UNCLOS 1982, chiều rộng vùng đặc quyền kinh tế tối đa là 200 hải lí

tính từ đường cơ sở.

c) c) Theo UNCLOS 1982, chiều rộng lãnh hải là 24 hải lí.

d) d) Việt Nam chủ trương giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên

cơ sở luật pháp quốc tế.

Câu 14. Về chủ nghĩa tư bản từ cuối thế kỉ XIX, xét tính đúng/sai:
(Đánh dấu X vào ô Đ (đúng) hoặc S (sai) cho từng ý)

Ý Nội dung Đ S

a) a) Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế

quốc chủ nghĩa.

b) b) Đặc điểm nổi bật của giai đoạn này là sự hình thành các tổ chức

độc quyền.

c) c) Các nước đế quốc chấm dứt hoàn toàn việc xâm lược thuộc địa.

d) d) Chủ nghĩa tư bản hiện đại ứng dụng mạnh mẽ thành tựu khoa học –

công nghệ.
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Câu 15. Năm 1986, Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra đường lối:

A. Công nghiệp hóa nặng B. Cải cách ruộng đất

C. Đổi mới toàn diện đất nước D. Kháng chiến chống Pháp

Câu 16. Về chủ nghĩa xã hội, xét tính đúng/sai:
(Đánh dấu X vào ô Đ (đúng) hoặc S (sai) cho từng ý)

Ý Nội dung Đ S

a) a) Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống

thế giới.

b) b) Liên Xô tan rã vào năm 1991.

c) c) Hiện nay không còn quốc gia nào đi theo con đường xã hội chủ nghĩa.

d) d) Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Cu-ba tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Câu 17. Vua Minh Mạng tiến hành cuộc cải cách hành chính lớn trong các năm 1831–1832, chia cả

nước thành bao nhiêu tỉnh (không kể phủ Thừa Thiên)?

Trả lời:

Câu 18. Ý nghĩa của cuộc cải cách Lê Thánh Tông là:

A. Làm nhà Lê sơ sụp đổ

B. Mở đường cho thực dân Pháp xâm lược

C. Xóa bỏ chế độ quân chủ

D. Xây dựng bộ máy nhà nước quân chủ trung ương tập quyền hoàn chỉnh, đưa Đại Việt phát

triển thịnh đạt

Câu 19. Ghép quốc gia/khu vực Đông Nam Á với thực dân đã cai trị chủ yếu:
(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. In-đô-nê-xi-a

2. Miến Điện (Myanmar)

3. Ba nước Đông Dương

4. Phi-líp-pin (sau năm 1898)

Cột B

a. Hà Lan

b. Pháp

c. Mỹ

d. Anh

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …; 4 – …

Câu 20. Sắp xếp các cuộc kháng chiến, khởi nghĩa theo trình tự thời gian:
(Sắp xếp các ý sau theo thứ tự đúng)

a) Ba lần kháng chiến chống Mông – Nguyên thời Trần

b) Khởi nghĩa Lam Sơn

c) Kháng chiến chống quân Thanh của Quang Trung

d) Kháng chiến chống Tống thời Lý

Thứ tự đúng:

— HẾT —
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